BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô 

và dịch vụ sát hạch lái xe (Nghị định số 65/2016/NĐ-CP, Nghị định số 10/2020/NĐCP, Nghị định số 119/2021/NĐ-CP)
I. Vấn đề 1: nghiên cứu bổ sung quy định về niên hạn đối với xe tập lái
1. Xác định vấn đề: về niên hạn đối với xe tập lái

Điều 4 Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng và chở người như sau: Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng; Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người; Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 4 Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP quy định ô tô phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng:
“1. Các loại ô tô chở hàng và ô tô chở người quy định tại Điều 1 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP bao gồm: ô tô chở hàng (ô tô tải); ô tô chở hàng chuyên dùng (ô tô tải chuyên dùng); ô tô chở người có từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái); ô tô chở người chuyên dùng.

2. Các loại ô tô khác không nêu tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP”.

Theo đó, xe tập lái dùng để dạy lái xe các hạng C, hạng D và hạng E thuộc đối tượng điều chỉnh bởi các quy định trên.

Tuy nhiên, trong thực tế tỷ lệ xe tập lái dùng để giảng dạy các hạng C, hạng D và hạng E chiếm 20% tổng số xe dạy lái, 80% số xe tập lái còn lại là hạng B không thuộc đối tượng áp dụng niên hạn xe ô tô; trong khi người điều khiển phương tiện chưa đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, nên khả năng xử lý tình huống đối với phương tiện cũ yếu, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong quá trình thực hành lái xe; do vậy, việc xem xét quy định niên hạn sử dụng đối với xe tập lái hạng B là cần thiết.

2. Mục tiêu chính sách

Hiện đại hóa xe tập lái (cơ sở vật chất) trong công tác đào tạo lái xe;

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học lái xe.   
3 Các phương án đề xuất

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Phương án 2: Quy định niên hạn xe tập lái.
4. Đánh giá tác động các phương án

4.1 Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động về kinh tế

- Chi phí: không làm thay đổi chi phí đầu tư của nhà nước và xã hội.

- Lợi ích: không phát sinh chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Tích cực: không.

- Tiêu cực: 

+ Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông đường bộ.

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: chích sách có nội dung chưa rõ ràng.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: không có.

4.2. Phương án 2: bổ sung quy định về niên hạn đối với xe tập lái
a) Tác động về kinh tế

- Chi phí:


Phát sinh chi phí cho các cơ sở đào tạo lái xe.

- Lợi ích: 
Việc người lái học lái xe được thực hành trên phương tiện mới sẽ giảm số lượng người chết và bị thương dẫn đến giảm chi phí xã hội. 
b) Tác động về xã hội

- Tích cực: 

  An toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông đường bộ.

- Tiêu cực: Không.
c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
d) Tác động của thủ tục hành chính: 
Không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: đảm bảo đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: tương thích với Công ước Viên về giao thông đường bộ và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ.

5. Lựa chọn phương án
Từ những phân tích, so sánh tác động của từng giải pháp cho thấy lựa chọn giải pháp tối ưu là Phương án 2 - quy định về niên hạn đối với xe tập lái.
II. Vấn đề 2: nghiên cứu bổ sung quy định về niên hạn đối với xe sát hạch
1. Xác định vấn đề: về niên hạn đối với xe sát hạch

Điều 4 Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng và chở người như sau: Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng; Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người; Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 4 Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP quy định ô tô phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng:
“1. Các loại ô tô chở hàng và ô tô chở người quy định tại Điều 1 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP bao gồm: ô tô chở hàng (ô tô tải); ô tô chở hàng chuyên dùng (ô tô tải chuyên dùng); ô tô chở người có từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái); ô tô chở người chuyên dùng.

2. Các loại ô tô khác không nêu tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP”.

Theo đó, xe tập lái dùng để dạy lái xe các hạng C, hạng D và hạng E thuộc đối tượng điều chỉnh bởi các quy định trên.

Tuy nhiên, trong thực tế tỷ lệ xe sát hạch dùng để sát hạch các hạng C, hạng D và hạng E chiếm 10% tổng số xe sát hạch, 90% số xe sát hạch còn lại là hạng B không thuộc đối tượng áp dụng niên hạn xe ô tô; trong khi người điều khiển phương tiện chưa đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, nên khả năng xử lý tình huống đối với phương tiện cũ yếu, dẫn đến việc đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện của thí sinh không khách quan, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong quá trình sát hạch lái xe; do vậy, việc xem xét quy định niên hạn sử dụng đối với xe sát hạch hạng B là cần thiết.

2. Mục tiêu chính sách

Hiện đại hóa xe sát hạch (cơ sở vật chất) trong công tác sát hạch lái xe;

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh tham dự sát hạch lái xe.   
3 Các phương án đề xuất

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Phương án 2: Quy định niên hạn xe tập lái.
4. Đánh giá tác động các phương án

4.1 Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động về kinh tế

- Chi phí: không làm thay đổi chi phí đầu tư của nhà nước và xã hội.

- Lợi ích: không phát sinh chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Tích cực: không.

- Tiêu cực: 

+ Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thí sinh, doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sát hạch lái xe.
+ Đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện của thí sinh không hoàn toàn khách quan. 
c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: chích sách có nội dung chưa rõ ràng.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: không có.

4.2. Phương án 2: bổ sung quy định về niên hạn đối với xe sát hạch
a) Tác động về kinh tế

- Chi phí:


Phát sinh chi phí cho các Trung tâm sát hạch lái xe.

- Lợi ích: 

Đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện của thí sinh tham dự sat hạch được khách quan, giảm khả năng tai nạn trogn quá trình sát hạch, nên giảm chi phí xã hội. 
b) Tác động về xã hội

- Tích cực: 

  An toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham giahoạt động sát hahcj.

- Tiêu cực: Không.

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: 

Không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: đảm bảo đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: tương thích với Công ước Viên về giao thông đường bộ và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ.

5. Lựa chọn phương án

Từ những phân tích, so sánh tác động của từng giải pháp cho thấy lựa chọn giải pháp tối ưu là Phương án 2 - quy định về niên hạn đối với xe sát hạch.
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